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KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ 1 
Năm học 2011 – 2012 
Môn TOÁN - Lớp 1 

GV coi thi 
 

GV coi thi MẬT MÃ 

 
Điểm( bằng chữ và số) Nhận xét  

 
 
 

Chữ kí GV MẬT MÃ 

 
Bài 1: Đúng ghi đ, sai ghi s 
     
        4 + 5 = 9                             10 – 4 = 5  
 
Bài 2 : Viết các số : 4, 10, 8, 2 
 
           a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn : ……………………………………… 
 
           b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé :………………………………………. 
 
Bài 3 : Tính 
          
                 3                        9                       4                           10 
              +                        -                       +                            -    
                 7                        0                       3                             2 
            
              …..                     ……               …….                     ……. 
Bài 4 : Số ? 
       
      9 - … = 4                  5 + 3 = ……                ….. + 10 = 10 
 
Bài 5  <, >, =  
 
           9 ….. 9 – 0                                 5 + 3 …..7 + 2 
 
          8  …. 4 + 3                                  8 – 4 …. 9 – 5  
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Bài 6 : Số ? 
     Hình bên có …… hình tam giác  
 
 
 
 
Bài 7 : Viết phép tính thích hợp 
        a/   
                   Tóm tắt 
                        có : 4 quả cam 
              cho thêm: 4 quả cam 
             Có tất cả : … quả cam? 
 
 
        
     b/  
                   Tóm tắt 
             Có : 9 quả bóng 
      Cho đi  : 3 quả bóng 
      Còn lại : ..... quả bóng ? 
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ĐÁP ÁN TOÁN CUỐI KÌ 1 
 

Bài 1  ( 1 điểm )  
- Học sinh ghi đúng sai mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm 

Bài 2  ( 2 điểm) 
- Học viết đúng thứ tự từ bé đến lớn 1 điểm 
- Học sinh viết đúng thứ từ từ lớn đến bé 1 điểm 

     Bài 3 ( 1 điểm )  
- Học sinh viết đúng kết quả mỗi phép tính được 0,25 điểm 

     Bài 4 ( 1,5 điểm )  
              -    Học sinh điền đúng số chưa biết vào chỗ chấm đúng mỗi số được 0,5 
điểm 
     Bài 5 ( 2 điểm ) 
             -     Học sinh điền đúng mỗi dấu được 0,5 điểm 
     Bài 6: ( 0,5 điểm) 
             -     Học điền đúng có 4 hình tam giác được 0,5 điểm 
     Bài 7 ( 2 điểm ) 
            a/  Học sinh viết đúng phép tính 4 + 4 = 8 được 1 điểm 
            b/  Học sinh viết đúng phép tính 9 – 3 = 6 được 1 điểm 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


